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Giải thích

QMS 
Quản Lý Chất Lượng

I. Form

Mục đích:

_ Thông tin danh sách phiếu kiểm tra QC
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Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách phiếu kiểm tra 

QC đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo phiếu 

kiểm tra QC. Xem ở slide kế tiếp.
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I. Form

Mục đích:

_ Tạo phiếu kiểm tra QC

Các bước thực hiện

1. Điền thông tin tiêu đề:

- Form Title: Tiêu đề phiếu kiểm

- Form Type: Chọn loại QC

- Items: Chọn nguyên vật liệu đối 

với phiếu kiểm tra IQC. Chọn sản phẩm 

đối với phiếu kiểm tra PQC, OQC và 

Item QC.

2. Điền các thông tin chi tiết:

- Type: Loại kiểm tra

- QC Process: Công đoạn kiểm tra

- QC Code: Tiêu chuẩn kiểm tra

- Method:Phương thức kiểm tra

- Frequency: Tần suất kiểm tra

3. Nhấn vào “Save” để tạo

4. Nhấn vào “Confirm” để xác nhận sử 

dụng phiếu kiểm tra QC

5. Nhấn vào “Preview Form” để xem 

trước phiếu kiểm tra QC.
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II. History

Mục đích:

_ Xem thông tin lịch sử kiểm tra QC

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Chức năng xuất file excel

3. Thông tin danh sách lịch sử kiểm tra 

QC. Nhấn vào 1 dòng trong danh 

sách để xem chi tiết

4. Thông tin chi tiết lịch sử kiểm tra 

QC.
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III. Report

Mục đích:

_ Xem thông tin báo cáo kết quả kiểm tra QC

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Đồ thị thể hiện thông tin tổng số 

lượng kiểm tra theo từng loại QC.

3. Nhấn vào cột trong đồ thị để xem 

chi tiết lịch sử kiểm tra

4. Nhấn vào “Measures” để chọn 

thông tin giá trị cần xem

5. Danh sách chế độ xem: Bar Chart 

(biểu đồ cột), Line Chart (biểu đồ 

đường), Pie Chart (biểu đồ hình 

tròn), Stacked (biểu đồ cột hiển thị 

theo chế độ xếp chồng lên nhau), 

Descending (đồ thị theo thứ tự giảm 

dần) và Ascending (đồ thị theo thứ 

tự tăng dần).
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IV. Standard QC

Mục đích:

_ Thêm mới loại kiểm tra cho phiếu kiểm tra QC

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Type” (Đây là loại kiểm tra 

QC gồm: kiểm tra ngoại quan, đo 

lường, hiệu năng, Đo XRF,...)

2. Nhấn vào “Add a line” để thêm loại 

kiểm tra

3. Điền các thông tin:

- Name: Tên

- Apply: Loại QC áp dụng (IQC, 

PQC, OQC, Item QC)

Sau đó lưu lại

4. Nhấn vào “Save” để xác nhận thêm 

loại kiểm tra 

1

2

3
4



Giải thích

QMS 
Quản Lý Chất Lượng

IV. Standard QC

Mục đích:

_ Thêm mới công đoạn kiểm tra cho phiếu kiểm tra QC
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “QC Process” (Đây là công 

đoạn kiểm tra QC)

2. Nhấn vào “Add a line” để thêm công 

đoạn QC

3. Điền các thông tin:

- Type: Loại kiểm tra

- Name: Tên

- Apply: Loại QC áp dụng sẽ tự 

động hiển thị khi chọn loại kiểm tra

(IQC, PQC, OQC, Item QC)

Sau đó lưu lại

4. Nhấn vào “Save” để xác nhận thêm 

công đoạn kiểm tra.
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IV. Standard QC

Mục đích:

_ Thêm mới tiêu chuẩn cho phiếu kiểm tra QC
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “QC Code” (Đây là tiêu 

chuẩn kiểm tra QC)

2. Nhấn vào “Add a line” để thêm tiêu 

chuẩn kiểm tra

3. Điền các thông tin:

- Type: Loại kiểm tra

- Item: Công đoạn kiểm tra

- QC Code: Mã QC tiêu chuẩn

- Name: Tên

- Apply: Loại QC áp dụng sẽ tự 

động hiển thị khi chọn loại kiểm tra

(IQC, PQC, OQC, Item QC)

Sau đó lưu lại

4. Nhấn vào “Save” để xác nhận thêm 

tiêu chuẩn kiểm tra.
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IV. Standard QC

Mục đích:

_ Thêm mới phương thức kiểm tra cho phiếu kiểm tra QC
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “Method” (Đây là thiết bị, 

phương thức kiểm tra)

2. Nhấn vào “Add a line” để thêm 

phương thức kiểm tra

3. Điền các thông tin:

- Name: Tên

- Apply: Loại QC áp dụng (IQC, 

PQC, OQC, Item QC)

Sau đó lưu lại

4. Nhấn vào “Save” để xác nhận thêm 

phương thức kiểm tra 
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IV. Standard QC

Mục đích:

_ Thêm mới tần suất kiểm tra cho phiếu kiểm tra QC
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Các bước thực hiện

1. Tại tab “Frequency” (Đây là tần suất 

kiểm tra)

2. Nhấn vào “Add a line” để thêm tần 

suất kiểm tra

3. Điền các thông tin:

- Name: Tên

- Apply: Loại QC áp dụng (IQC, 

PQC, OQC, Item QC)

Sau đó lưu lại

4. Nhấn vào “Save” để xác nhận thêm 

tần suất kiểm tra.
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V. Release

Mục đích:

_ Thả Hold nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm sau khi kiểm tra QC 

có kết quả NG

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách nguyên liệu, 

bán thành phẩm và sản phẩm sau 

khi kiểm tra QC có kết quả NG

3. Chức năng tải tập tin Excel

4. Tick chọn 1 dòng trong danh sách

5. Nhấn vào “Realese” để thả hold.

6. Điền thông tin Reason (lí do) sau đó 

chọn “Save” để lưu. 

7. Chức năng in

8. Nhấn vào “Action” để chọn chức 

năng “Export” ra thành file excel 

hoặc csv.
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V. Release

Mục đích: Vị trí di chuyển sau khi thay đổi phán đoán NG nguyên liệu, bán 

thành phẩm, thành phẩm 

Các bước thực hiện

1. Hướng di chuyển kho nguyên liệu 

được tạo tự động cho các nguyên 

liệu đã xuất xưởng.

2. Bán thành phẩm xuất ra tự động tạo 

vị trí di chuyển kho sản xuất.

3. Xuất thành phẩm tự động tạo 

hướng dẫn nhập kho thành phẩm.1
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VI. Holding

Mục đích:

_ Hold nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm sau khi kiểm tra QC có kết 

quả OK
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Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách nguyên liệu, 

bán thành phẩm và sản phẩm sau 

khi kiểm tra QC có kết quả OK

3. Chức năng tải tập tin Excel

4. Tick chọn 1 dòng trong danh sách

5. Nhấn vào “Hold” để hold lại.

6. Điền thông tin Reason (lí do) sau đó 

chọn “Save” để lưu. 

7. Chức năng in

8. Nhấn vào “Action” để chọn chức 

năng “Export” ra thành file excel 

hoặc csv.
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VI. Holding

Mục đích: Địa điểm di chuyển sau khi chờ quyết định OK đối với nguyên 

liệu, bán thành phẩm, thành phẩm

Các bước thực hiện

1. Đối với vật liệu hold, địa điểm di 

chuyển kho vật liệu NG được tạo tự 

động.

2. Đối với các sản phẩm bán thành 

phẩm bị hold, vị trí di chuyển Kho 

sửa chữa sẽ được tạo tự động.

3. Hướng dẫn nhận hàng sửa chữa 

được tạo tự động để hold thành 

phẩm.
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VII. Log

Mục đích:

_ Xem thông tin lịch sử hold và release nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm 

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách lịch sử hold và 

release.

3. Chức năng tải tập tin excel.
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